
 

18 l 
 

7 l 

 

15 + 4 

 

32 - 10 

 

12 + 8 

 

45 - 20 

 

9 + 9 

HỌ VÀ TÊN:……………………….. 

 

LỚP: .................................................... 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I         

NĂM HỌC: 202 – 202 

               MÔN: TOÁN - LỚP 2 

   (Thời gian:  phút) 
 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?  

A. 35 + 25 B. 80 - 10 C. 55 + 5 D. 90 - 40 

Câu 2. Đổ đầy nước vào hai cái xô trong hình vẽ thì được bao nhiêu lít nước?  

 

A. 15 l B. 24 l C. 25 l D. 11 l 

Câu 3. Lan sẽ hái những quả táo có kết quả lớn hơn 20. Vậy Lan sẽ hái được bao nhiêu quả 

táo? (1 điểm) 

A. 2 quả B. 3 quả C. 4 quả D. 1 quả 

Câu 4. Trong phép tính: 72 - 18 = 54, số 54 được gọi là gì?  

A. Số bị trừ B. Số trừ C. Hiệu D. Tổng 

Câu 5. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:  

 

Q 

 

 

A. 20 cm B. 35 cm C. 27 cm D. 30 cm 

Câu 6. Số liền trước của số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là số nào?  

A. 9 B. 10 C. 11 D. 90 

 

 

N 

12 cm 8 cm 15 cm 

M P 



 6 3 

- 2  

  
8 

 

2  

+ 5 

7 1 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:  

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

36 + 45 82 - 27 
 

 

 

 

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

24 kg + 59 kg = ………. kg 59 kg - 27 kg = ………. kg 

13 l +31 l = ………. l 79 l - 47 l = ………. l 

 

Câu 8. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:  

 

Câu 9. Vẽ một đoạn thẳng để hình dưới đây có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác.  

 

Câu 10. Cửa hàng có 45 kg gạo nếp. Số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 18 kg. Hỏi cửa hàng 

có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?  

Bài giải 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 11. (1 điểm) Cho ba số: 1, 0, 7. Viết tất cả các số có hai chữ số.  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 


